
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 191554 Huỳnh Khánh Băng 21/02/2001 Kiên Giang DH19LUA01

2 200208 Lê Quốc Chấn 26/07/2001 Cần Thơ DH20OTO01

3 202462 Phạm Thị Thùy Dương 15/06/2002 Cần Thơ DH20CNT01

4 2010269 Dương Thị Ngọc Giàu 19/02/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

5 201009 Nguyễn Ngọc Hà 31/08/2002 Đồng Tháp DH20QTN01

6 202826 Nguyễn Gia Hân 07/01/2002 Tây Ninh DH20QTK06

7 203653 Thạch Thị Thanh Hằng 31/08/2002 Vĩnh Long DH20CNT01

8 202204 Nguyễn Thành Hên 06/11/2002 Cần Thơ DH20QTS01

9 202027 Trần Ngọc Hiền 27/05/2002 Cần Thơ DH20MAR01

10 2010089 Lưu Thị Mỹ Hiếu 01/06/2002 Sóc Trăng DH20QTK04

11 202004 Huỳnh Vĩnh Hưng 31/07/2002 Sóc Trăng DH20MAR01

12 190366 Nguyễn Việt Hưng 19/04/2001 An Giang DH19XDU01

13 202837 Lê Nhựt Huy 07/09/2002 Cà Mau DH20CNT01

14 202495 Nguyễn Phương Huỳnh 27/10/2002 Cà Mau DH20TCN01

15 213211 Nguyễn Phương Lan 29/07/2002 Kiên Giang DH21QTK01

16 202548 Nguyễn Quỳnh Lê 07/06/2002 Cà Mau DH20TCN01

17 201796 Huỳnh Mỹ Linh 06/08/2002 Cà Mau DH20MAR01

18 202380 Võ Phượng Loan 12/06/2002 Vĩnh Long DH20QTK05

19 188236 Võ Ngọc Lý 01/01/2000 Cà Mau DH18DUO03

20 201199 Nguyễn Thị Hà Mi 21/05/2002 An Giang DH20QTN01

21 177752 Cao Phước Minh 16/05/1999 Vĩnh Long DH19KTR01

22 202560 Châu Nhựt Minh 09/03/2001 #N/A DH20MAR01

23 2010243 Nguyễn Thị Du Mỹ 06/05/2002 Đồng Tháp DH20MAR01
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24 203528 Nguyễn Phương Nam 27/04/2002 An Giang DH20QTK04

25 201668 Trần Thanh Nhã 27/08/2002 Kiên Giang DH20TCN01

26 203190 Nguyễn Thị Huỳnh Như 05/10/2002 Kiên Giang DH20QTK06

27 2010169 Phạm Thị Quỳnh Như 29/04/2002 Hà Tĩnh DH20MAR01

28 202245 Nguyễn Kim Phụng 30/04/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

29 199478 Nguyễn Văn Quý 04/02/2001 Kiên Giang DH19LUA01

30 202544 Võ Thị Tố Quyên 01/01/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

31 203602 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 27/11/2002 Đồng Tháp DH20MAR01

32 2010493 Hồ Quốc Thanh 27/04/2001 Cà Mau DH20CNT01

33 201713 Ngô Thị Anh Thư 10/08/2002 Đồng Tháp DH20QTK04

34 202444 Nguyễn Gia Thuyên 08/06/2002 Sóc Trăng DH20QTK05

35 201834 Ngô Thị Cẩm Tiên 07/06/2001 Đồng Tháp DH20MAR01

36 201294 Phạm Lê Cẩm Tiên 10/09/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

37 203699 Lâm Ngọc Trâm 01/11/2002 Trà Vinh DH20QTK04

38 202779 Châu Bảo Trân 13/05/2002 Sóc Trăng DH20MAR01

39 202836 Phan Thị Bảo Trân 25/03/2002 Cà Mau DH20CNT01

40 202871 Tô Thị Thanh Trúc 20/09/2002 Trà Vinh DH20QTK06

41 202295 Võ Hoàng Cẩm Tú 19/06/2002 Sóc Trăng DH20QTK05

42 203115 Nguyễn Thị Bích Tuyền 26/12/2002 Kiên Giang DH20QTK06

43 189978 Nguyễn Quang Vinh 28/08/2000 Tp.HCM DH18YKH03

44 200460 Nguyễn Trần Tường Vy 29/05/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

45 203346 Phạm Trúc Vy 28/02/2002 Vĩnh Long DH20CNT01
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